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1. Giới thiệu chung gói thầu:
1.1 Tên gói thầu: Sửa chữa, cải tạo 02 động cơ 320kW-6kV trạm bơm điện Như Trác (tổ máy số 4 và số 6)
1.2 Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà
1.3 Nguồn vốn: Bảo trì công trình thủy lợi năm 2025
1.4 Địa điểm thực hiện dịch vụ: Trạm bơm điện Như Trác, xã Nhân Hà, tỉnh Ninh Bình.
1.5 Thời gian thực hiện gói thầu: 70 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
1.6 Quy mô của gói thầu: Cải tạo, sửa chữa 02 động cơ sử dụng ổ bi tang trống chặn để thay thế ổ chặn dạng đĩa gương và babbit chặn và sử dụng các ổ bi định tâm thay thế cho các ổ babbit định tâm, cụ thể như sau:
1.6.1. Phần Stato 
a) Phần điện: Vệ sinh làm sạch toàn bộ bối dây, sấy đến bão hòa, tẩm sơn trung thế cấp F để nâng cao cách điện, chống nhiễm ẩm và bảo vệ cuộn dây. 
b) Phần cơ khí:
- Rà tròn lại stato, rà phẳng các bề mặt lắp ghép theo yêu cầu kỹ thuật.
- Cải tạo giá chữ thập nồi dầu trên để lắp bạc bi trên, vòng bi 6328 và vòng bi 29328E.
- Cải tạo nồi dầu dưới để lắp bạc bi dưới, vòng bi NU332ECM.
- Vệ sinh sạch sẽ toàn bộ sơn cũ thân Stato. Sơn chống gỉ, sơn màu toàn bộ thân Stato và các bề mặt không lắp ghép.
1.6.2. Phần Rotor
a) Phần điện: 
- Vệ sinh bề mặt rotor, sơn cách điện 2 nước toàn bộ phần lõi thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Kiểm tra mối hàn ở hai đầu với vành chập bằng máy siêu âm để phát hiện hư hỏng của thanh dẫn và mối hàn, nếu có hư hỏng thì phải sửa chữa để động cơ đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật vận hành.
- Cân bằng động lại rotor.
b) Phần cơ khí:
- Cổ trục lắp bạc lót trục trên: Gia công cổ trục trên để lắp gioăng 160x190x15mm, vòng bi đỡ 6328, ổ bi tang trống chặn 29328E, phanh hãm đầu trục và đai ốc hãm M140x2mm. 
- Cổ trục lắp ống lót dưới: Gia công cổ trục dưới để lắp gioăng (180x210x15)mm, vòng bi NU332ECM và đai ốc hãm M160x3mm.
- Mặt bích 380 đầu dưới trục Roto: Gia công đầu dưới trục Roto và khớp nối với khớp nối trục trung gian, đảm bảo kích thước lắp (không thay đổi cao trình bơm, giữ nguyên trục bơm và trục trung gian và 02 khớp nối đĩa thép đàn hồi cũ)
- Làm sạch sơn cũ, sơn chống gỉ toàn bộ các bề mặt không lắp ghép.
1.6.3. Giá đỡ Stato:
- Hàn đắp đầy các lỗ lắp bu lông bệ động cơ trên mặt đáy dưới Stato và mặt trên, dưới giá đỡ Stato. Gia công lại các lỗ theo kích thước mới.
- Kiểm tra, tiện rà lại các mặt đáy dưới và mặt trên lắp Stato đảm bảo độ song song ≤ 0,05mm (nếu lượng tiện đi ≥1,5mm của mỗi mặt do vênh ban đầu phải báo Chủ đầu tư để thống nhất biện pháp xử lý).
2. Mục tiêu công việc:
Cải tạo, sửa chữa 02 động cơ 320kW-6kV (lấy tại kho Công ty; Km số 4, Quốc lộ 21, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình) để lắp đặt cho tổ máy bơm 1200VSP số 4 và số 6 trạm bơm điện Như Trác phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3.1. Yêu cầu chung:
- Sản phẩm hàng hóa do Nhà thầu cung cấp Không vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ.
- Nhà thầu phải đính kèm theo E-HSDT các bản vẽ chế tạo chi tiết, bản vẽ tổng thể  của hành hóa gia công chế tạo, trong đó thể hiện đầy đủ các thông số: kích thước chế tạo, dung sai cho phép theo tiêu chuẩn, vật liệu chế tạo, yêu cầu kỹ thuật.
3.2. Yêu cầu về quy chuẩn, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
Toàn bộ các công việc thi công, nghiệm thu, thí nghiệm, an toàn lao động, quản lý chất lượng... của gói thầu phải tuân thủ các yêu cầu của Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam nêu dưới đây.

	STT
	Tên quy phạm và tiêu chuẩn
	Ký hiệu tiêu chuẩn

	1
	Thép cacbon kết cấu chất lượng tốt – Mác thép và yêu cầu kỹ thuật
	TCVN1766-1975

	2
	Thép tấm không gỉ
	JIS G4304:2012

	3
	Thép cacbon sử dụng trong kết cấu máy
	JIS G4051:2012

	4
	Gang xám
	JIS G5501:1995

	5
	An toàn điện
	TCVN 3256-79

	6
	Công trình thuỷ lợi – Yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép
	TCVN 8298:2009

	7
	Hệ thống ISO về dung sai và lắp ghép – Cơ sở của dung sai, sai lệch và lắp ghép
	TCVN 2244:1999

	8
	Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn kiểm tra giám sát chất lượng trong quá trình thi công
	TCVN 9276:2012

	9
	Hệ thống ISO về dung sai và lắp ghép – Bảng cấp dung sai tiêu chuẩn và sai lệch giới hạn của lỗ và trục
	TCVN 2245:1999

	10
	Đặc tính hình học của sản phẩm (GPS)- Dung sai hình học – Dung sai hình dạng, hướng, vị trí và độ đảo
	TCVN 5906:2007

	11
	Bu lông, đai ốc, vít, vít cấy
	TCVN 1916-76

	12
	Và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành 
	



  Nhà thầu có thể áp dụng các tiêu chuẩn khác nhưng phải chứng minh các tiêu chuẩn này tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn của chủ đầu tư đưa trong E- mời thầu
3.3. Yêu cầu về kỹ thuật:
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
- 02 động cơ sau khi cải tạo, sửa chữa được lắp đặt vào tổ máy bơm 1200VSP số 4 và số 6 của trạm bơm Như Trác, vì thế trước khi chế tạo Nhà thầu kiểm tra, khảo sát lại thực tế các thông số kỹ thuật, nếu có sự sai khác giữa thực tế và bản vẽ, thì thông báo và thống nhất với Chủ đầu tư, để sản phẩm sau khi chế tạo đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và lắp đặt phù hợp với tổ máy bơm của Chủ đầu tư hiện đang sử dụng.
- Trong quá trình lắp đặt động cơ với phần máy bơm, Nhà thầu có trách nhiệm cùng với trạm bơm Như Trác lắp đặt, hướng dẫn kỹ thuật để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về lắp đặt và vận hành an toàn của tổ máy bơm.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:
Nhà thầu phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật sau:
- Kích thước nồi bi trên, dưới phù hợp với ổ bi và hiện trạng không gian lắp ổ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, nhiệt độ ổ bi không vượt quá 80oC.
- Mối hàn đảm bảo ngấu, không rỗ, ngậm xỉ, không bị cong vênh, đảm bảo độ vững chắc để chịu tải trọng của bơm.
- Các chi tiết gia công, phục hồi đảm bảo đồng tâm, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Các bề mặt được vệ sinh, sơn hoặc bôi mỡ bảo quản.
- Trục roto khi sửa chữa, phục hồi phải đảm bảo dung sai kích thước và độ nhám bề mặt phù hợp với các chế độ lắp vòng bi, phớt chặn dầu.
- Cao trình tâm lõi thép roto phải trùng với tâm lõi thép stato theo chiều ngang.
- Cao trình của puly lắp mới phải trùng với cao trình mặt bích dưới của roto trước khi cải tạo (theo cao trình của máy bơm)
- Cân bằng động roto sau cải tạo, sửa chữa đạt cấp chất lượng G6.3 (theo tiêu chuẩn ISO 1940-1:2003), vận tốc quay roto 585v/ph.
- Đảm bảo việc tháo lắp riêng phần roto và stato để thuận tiện cho sửa chữa.
- Sau khi lắp hoàn chỉnh động cơ, kiểm tra độ thẳng đứng trục: yêu cầu ≤ 0,02mm/m và độ đảo trục tại mặt đầu puly khớp nối: yêu cầu ≤ 0,05mm.
- Nhà thầu phải đáp ứng đầy đủ thông tin tại bảng thông số kỹ thuật của các bộ phận, chi tiết cơ khí dưới đây:

	STT
	Tên hàng hóa
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Yêu cầu
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	1
	Vật liệu chế tạo chính
	
	
	
	

	1.1
	Thép cacbon sử dụng cho kết cấu máy
	
	
	Thép S45C hoặc tương đương
	

	1.2
	Gang xám đúc nắp ổ trên, nắp ổ dưới
	
	
	FC200 hoặc tương đương
	

	1.3
	Gang xám đúc cốc ổ trên, cốc ổ dưới
	
	
	FC250 hoặc tương đương
	

	1.4
	Thép không gỉ
	
	
	Inox304 
	

	1.5
	Bu lông các loại
	
	
	Cấp bền 8.8
	

	2
	Vòng bi NU332ECM
	bộ
	2,0
	
	

	2.1
	Hãng sản xuất
	
	
	- SKF hoặc tương đương
- Nhà thầu nêu cụ thể Hãng sản xuất
	

	2.2
	Nước sản xuất
	
	
	- Các nước G7, EU
- Nhà thầu nêu cụ thể Nước sản xuất
	

	3
	Ổ bi tang trống chặn 29328E
	bộ
	2,0
	
	

	3.1
	Hãng sản xuất
	
	
	- SKF hoặc tương đương
- Nhà thầu nêu cụ thể Hãng sản xuất
	

	3.2
	Nước sản xuất
	
	
	- Các nước G7, EU
- Nhà thầu nêu cụ thể Nước sản xuất
	

	4
	Vòng bi đỡ 6328
	bộ
	2,0
	
	

	4.1
	Hãng sản xuất
	
	
	- SKF hoặc tương đương
- Nhà thầu nêu cụ thể Hãng sản xuất
	

	4.2
	Nước sản xuất
	
	
	- Các nước G7, EU
- Nhà thầu nêu cụ thể Nước sản xuất
	

	5
	Yêu cầu đối với động cơ sau khi sửa chữa
	
	
	
	

	5.1
	Nhiệt độ các ổ bi khi động cơ làm việc liên tục  lâu dài
	
	
	< 800c
	

	5.2
	Động cơ làm việc đảm bảo độ rung đo tại các gối đỡ ổ bi
	
	
	< 2,3mm/s
	

	5.3
	Tất cả các ổ bi phải có các cảm biến (sensor) kiểm soát nhiệt độ
	
	
	Đáp ứng 
	Đã có đồng hồ trên tủ điều khiển

	5.4
	Điện trở cách điện cuộn dây động cơ đo ở các hạng mục bằng đồng hồ đo điện trở cách điện có điện áp thử 2500v phải đáp ứng: 
	
	
	- Nếu đo ở 200c thì Rcđ > 56M, hệ số hấp thụ R60/R15>1,3
- Nếu đo ở 300c thì Rcđ > 40M, hệ số hấp thụ R60/R15>1,3
- Nếu đo ở 400c thì Rcđ >24M, hệ số hấp thụ R60/R15>1,3
- Nếu đo ở 500c thì Rcđ >16M, hệ số hấp thụ R60/R15>1,3
	



Chú ý: 
Các mã hiệu, nhãn hiệu vật liệu trong E- HSMT nếu có là để mô tả cho các yêu cầu về kỹ thuật của thiết bị hoặc của vật liệu, không phải tiêu chuẩn đánh giá, nhà thầu có thể dự thầu vật liệu của hãng khác. Trường hợp nhà thầu dự thầu có nhãn hiệu khác so với E-HSMT thì nhà thầu phải đảm bảo vật liệu dự thầu có đặc tính kỹ thuật, có tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn với các vật liệu yêu cầu.  “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự về thành phần cơ, lý, hóa, có tính năng sử dụng là tương đương với các vật liệu đã nêu trên.
Khi Nhà thầu sử dụng các vật liệu tương đương hoặc tốt hơn để chế tạo sản phẩm, thì  Nhà thầu phải cam kết là sản phẩm đó phải đảm bảo chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp với kết cấu thiết bị và điều kiện làm việc của tổ máy bơm của Chủ đầu tư đang sử dụng. 
c)  Các bản vẽ:
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
	STT
	Tên bản vẽ
	Số hiệu bản vẽ
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	

	1
	Hiện trạng động cơ 320kW-6kV, tổ máy số 4, số 6
	Nº2025-ĐC-4;
Nº2025-ĐC-7
	Để tham khảo

	2
	Cải tạo động cơ 320kW-6kV, tổ máy số 4, số 6
	Nº2025-ĐC-5; Nº2025-ĐC-8
	Để tham khảo

	3
	Cải tạo giá đỡ động cơ 320kW-6kV,  tổ máy số 4, số 6
	Nº2025-ĐC-6; Nº2025-ĐC-9
	Để tham khảo



3.4. Các yêu cầu khác:
a) Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị:
- Tất cả các thiết bị, vật tư do Nhà thầu cung cấp phải có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu của E-HSMT và hồ sơ thiết kế công trình đã được phê duyệt và tuân thủ các quy phạm tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành;
- Các vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp đảm bảo mới 100%.
b) Yêu cầu về tiến độ:
Nhà thầu phải đáp ứng tiến độ thi công để hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng trong thời gian ≤ 70 ngày, cụ thể như sau:
- Hoàn thành việc sửa chữa cải tạo, thử nghiệm động cơ tại xưởng: ≤63 ngày
- Vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh động cơ tại trạm bơm Như Trác để kết nối với phần bơm: ≤6 ngày
- Chạy thử, nghiệm thu hoàn thành công trình: 01 ngày
c) Yêu cầu về an toàn lao động:
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an toàn trong suốt quá trình thi công bao gồm: An toàn cho con người, an toàn công trình thủy công và máy móc thiết bị của trạm bơm;
- Nhà thầu đảm bảo an toàn lao động trong quá trình vận chuyển thiết bị, vật tư đến công trình, lắp đặt tại hiện trường không ảnh hưởng đến nhà thầu khác trong quá trình thi công;
d) Công tác phòng chống cháy nổ:
- Nhà thầu phải đề xuất phương án phòng chống cháy nổ và chịu trách nhiệm về phí tổn cho việc phòng cháy nổ ở phạm vi thi công gói thầu. 
- Trong suốt thời gian thi công nhà thầu phải đảm bảo công tác phòng cháy nổ phải tuân thủ theo tiêu chuẩn hiện hành.
e) Công tác hoàn thiện mặt bằng và vệ sinh môi trường:
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về bảo đảm vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công công trình và hoàn trả lại mặt bằng trước khi nghiệm thu bàn giao từng bộ phận và toàn bộ công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.
 - Sau khi nghiệm thu hoàn thành công trình, các tổ máy vận hành an toàn ổn định, Nhà thầu vận chuyển 02 động cơ tháo ra của máy 4 và máy 6 về kho công ty để trả lại mặt bằng cho nhà máy.
g) Yêu cầu về bảo hành và bảo trì:
- Thời gian bảo hành là 12 tháng kể từ khi công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng.
- Trong thời gian bảo hành: khi công trình có lỗi kỹ thuật hay sự cố xảy ra, Chủ đầu tư thông báo cho, Nhà thầu phải có trách nhiệm xử lý, khắc phục để đảm bảo vận hành an toàn cho máy bơm đáp ứng cho kịp thời cho nhiệm vụ sản xuất của nhà máy. Thời gian khắc phục lỗi trong gia công chế tạo là không quá 24 giờ, nếu phải làm lại mới thời gian không quá  03 ngày).
- Khi bàn giao động cơ Nhà thầu cung cấp đầy đủ tài liệu về hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa cho chủ đầu tư.
- Sau thời gian bảo hành Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ, tư vẫn về kỹ thuật trong quá trình sử dụng và bảo trì. 

4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
5. Qui định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm
5.1. Yêu cầu chung:
- Các loại vật tư, vật liệu nhà thầu cung cấp là hàng nhập khẩu, phải có CO, CQ.
- Các loại vật tư sản xuất trong nước, phải có chứng chỉ của nhà sản xuất, bao gồm các kết quả phân tích thành phần hóa học, cơ tính và các đặc tính kỹ thuật đặc thù của vật liệu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gia công chế tạo, lắp đặt.
- Chủ đầu tư thực hiện kiểm tra và nghiệm thu sau khi có đầy đủ các kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) nội bộ, tại xưởng sản xuất của Nhà thầu.
- Toàn bộ thiết bị cơ khí và vật tư kỹ thuật phải được kiểm tra phù hợp với TCVN hoặc các tiêu chuẩn quốc tế được công nhận (JIS, DIN, ISO, ASTM,…)
- Các dụng cụ đo chuyên dùng để kiểm tra: thước cặp, panme, đồng hồ so, máy đo độ nhám hoặc dụng cụ đo độ nhám …phải được kiểm chuẩn và còn thời hạn kiểm định.
5.2. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu:
- Kiểm tra riêng phần các cụm chi tiết, bộ phận; tháo - lắp hoàn chỉnh động cơ tại xưởng sản xuất của Nhà thầu
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	Yêu cầu 

	
	
	

	1
	Stato
	- Phần cơ khí:
+ Kiểm tra kích thước hình học, dung sai theo BVTK.
+ Tháo - lắp để kiểm tra chốt, mặt lắp ghép. 
+ Độ nhám các bề mặt lắp ghép
- Phần điện:
+ Kiểm tra vệ sinh, sấy, sơn cách điện trung thế cấp F.
+ Kiểm tra đo điện trở cách điện theo tiêu chuẩn
+ Kiểm tra phóng thử cao áp cuộn dây theo tiêu chuẩn

	2
	Giá đỡ cụm ổ trên, dưới:
	- Kết quả thí nghiệm mẫu vật đúc hoặc chứng chỉ chất lượng của phôi cốc ổ và nắp ổ.
- Kiểm tra mối hàn; kích thước hình học, dung sai theo BVTK.

	3
	Roto
	- Kiểm tra mối hàn 2 đầu vành chập bằng máy siêu âm
- Kiểm tra kích thước hình học, dung sai theo BVTK.
- Kiểm tra độ nhám các bề mặt lắp ổ bi, phớt lò xo
- Kiểm tra cân bằng động roto

	4
	Kiểm tra tháo – lắp
	- Kiểm tra tháo – lắp riêng phần stato và roto; các chốt làm việc
- Đảm bảo cao trình tâm lõi thép roto phải trùng với tâm lõi thép stato theo chiều ngang
 - Kiểm tra độ thẳng đứng trục roto, và độ đảo trục tại mặt đầu puly khớp nối 

	5
	Lắp đặt với phần máy bơm 
	- Đảm bảo cao trình lắp đặt tổ máy bơm
- Đồng tâm trục bơm và trục động cơ

	6
	Kiểm tra nghiệm thu 
	Kiểm tra tổng thể và vận hành thử không tải và có tải tại trạm bơm Như Trác





